
Đơn vị:  đồng

A Tổng số thu, chi nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 130.000.000 44.550.000 34,27 136,66

1 Phí 130.000.000 44.550.000 34,27 136,66

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

1 Chi sự nghiệp 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

2 Chi quản lý hành chính 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 82.000.000 664.000 0,81 81,07

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

III Số phí, lệ phí nộp NSNN 0

1 Phí 48.000.000 21.142.500 44,05 168,47

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 27.050.000.000 4.876.292.988 18,03 80,82

1 Nguồn ngân sách trong nước 0

1 Chi quản lý hành chính 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.262.000.000 3.388.074.438 41,01 100,45

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.863.000.000 312.420.920 16,77 107,1

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 0 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 500.000.000 0

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 8.250.000.000 503.839.630 6,11 27,10

5 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 4.670.000.000 156.175.000 3,34 918,68

6 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.515.000.000 428.623.000 17,04 89,17

7 Chi hoạt động kinh tế 0

- Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

- Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 990.000.000 87.160.000 8,80 726,33

8 Chi Chương trình mục tiêu 0 0

8.1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

8.2 Chi Chương trình mục tiêu

Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
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tháng
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Lê Kim Bằng
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Ngày  10  tháng 7 năm 2021

GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ: VP SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHƯƠNG 425

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2021

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách)

(Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC

ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Nội dung Dự toán năm
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